
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 220938 Thi Thúy An 15/09/2004 Cần Thơ DH22LKT02

2 222560 Nguyễn Tiến Chức 08/08/2004 Cần Thơ DH22TIN06

3 234928 Lê Thị Trúc Đào 14/12/2005 An Giang DH23XET02

4 223319 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 02/07/2004 Kiên Giang DH22TIN06

5 222562 Lê Minh Giang 09/04/2004 An Giang DH22QTN01

6 223725 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/01/2003 Bạc Liêu DH22QTN01

7 227052 Phạm Bảo Hân 27/02/2004 Vĩnh Long DH22LKT02

8 224168 Đỗ Nhật Hào 30/09/2003 Trà Vinh DH22TIN06

9 220582 Lê Thanh Hậu 09/08/2004 Vĩnh Long DH22LKT02

10 224695 Nguyễn Trung Hiếu 02/04/2004 Bạc Liêu DH22QTN01

11 221624 Huỳnh Nhất Huy 27/10/2004 Hậu Giang DH23TCN04

12 221192 Lư Vu Bá Huy 13/11/2004 Hậu Giang DH22TIN06

13 236278 Nguyễn Hoàng Huynh 23/12/2005 Cà Mau DH23KMT01

14 224679 Lê Xuân Huỳnh 12/01/2004 Tiền Giang DH22LKT02

15 226219 Nguyễn Đình Khiêm 16/08/2004 Bạc Liêu DH22OTO01

16 236400 Lâm Mỹ Khoa 19/11/2005 Cà Mau DH23XET02

17 226117 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 17/08/2004 Đồng Tháp DH22TIN06

18 225951 Huỳnh Trường Long 07/12/2004 Cà Mau DH22LKT02

19 224100 Huỳnh Vũ Luân 02/06/2004 An Giang DH22QTN01

20 220645 Hà Phương Nam 22/07/2004 Cà Mau DH22QTN01

21 224090 Bùi Thị Kim Ngân 29/06/2004 An Giang DH22LKT02

22 220636 Dương Ngọc Nghi 31/01/2004 Bến Tre DH22LKT02

23 221122 Nguyễn Trọng Nghĩa 25/09/2003 Sóc Trăng DH22TIN06
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24 226400 Nguyễn Văn Ngoan 21/01/2003 Sóc Trăng DH22TIN06

25 221236 Nguyễn Thanh Nhân 05/08/2004 Trà Vinh DH22QTN01

26 223310 Dương Phạm Tâm Nhi 12/11/2004 Đồng Tháp DH22LKT02

27 225898 Hồ Thị Mỹ Hằng Ny 01/02/2004 Cà Mau DH22LKT02

28 222315 Mai Thành Phát 12/10/2004 Vĩnh Long DH22TIN06

29 222559 Hồ Vạn Phước 11/09/2004 An Giang DH22QTN01

30 221825 Đổ Sỉ Quang 08/05/2003 Hậu Giang DH22OTO02

31 234801 Nguyễn Thị Thúy Quanh 19/03/2005 An Giang DH23MAR02

32 220331 Ngô A Sil 30/04/2004 Cà Mau DH22QTN01

33 221958 Nguyễn Thanh Sơn 11/05/2003 Bến Tre DH22TIN06

34 236998 Nguyễn Chí Thiên 15/09/2005 Kiên Giang DH23TIN08

35 223441 Võ Tuấn Tú 19/10/1999 Cần Thơ DH22LKT02

36 220913 Nguyễn Quốc Tuấn 25/02/2004 Cần Thơ DH22LKT02

37 226424 Nguyễn Ngô Hoàng Vũ 06/03/2004 An Giang DH22DPT01

38 220357 Dương Ngọc Thúy Vy 18/02/2004 Hậu Giang DH22QTN01

39 226777 Nguyễn Thanh Thúy Vy 06/01/2003 Vĩnh Long DH22LKT02

40 222096 Nguyễn Ngọc Như Ý 04/10/2004 An Giang DH22QTN01


